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	NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	. . . . . . Ngày. . . tháng . . . .năm 20 . .

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
- Cột B (tên đơn vị): ghi danh sách tên các đơn vị vị sự nghiệp công lập (tự chủ và chưa giao quyền tự chủ) thuộc và trực thuộcBộ, ban, ngành ở Trung ương; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cột 1 (tổng số người làm việc hiện có mặt): ghi tổng số người làm việc hiện có mặt đang làm việc, hưởng lương từ  đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ và chưa giao quyền tự chủ 
tính đến thời điểm báo cáo (31/12 hàng năm);

- Cột 33 và 35(đại học trở lên): ghi những người có trình độ đại học ngoại ngữ trở lên và học đại học, trên đại học ở nuớc ngoài hoặc có bằng đại học, trên đại học ở Việt Nam học bằng tiếng nước ngoài "không ghi những người có các loại chứng chỉ kể cả B1, B2, C1, C2 (khung năng lực Châu Âu)".
